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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa năm học 2017-2018
1. Ngành Quản lý văn hóa:
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang
- 02 Phòng thực hành đồ họa
- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc
- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật
- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân
- 01 Nhà tập đa năng
- 01 Nhà biểu diễn
- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 25 GV cơ hữu, trong đó: PGS: 01; TS: 15; Thạc sĩ: 08; Cử nhân: 01
- GV thỉnh giảng có: 09 gồm GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa


	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Có tinh thần yêu nước, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Có ý thức kỷ luật trong lao động cao, Ý thức lao động nhóm tốt; có tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.
- Có ý thức giữ gìn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức cơ bản về các chính sách,quy định vể văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trình độ đại học.
- Kiến thức chuyên sâu vể quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;
- Kiến thức chuyên sâu về điểu hành và tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện văn hóa.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá các chương trình, hoạt động văn hóa cộng đổng;
- Kỹ năng tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa cơ sở: làng, phố văn hóa, nông thôn mới, cộng đồng văn hóa...;
- Kỹ năng nhận diện cộng đổng và công tác xã hội;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản thành thạo;
- Kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng báo cáo, thuyết trình;
- Kỹ năng lao động nhóm;
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Cán bộ quản lý hoặc cán bộ chuyên môn trong các ban văn hóa xã, phường, thị trấn; phòng văn hóa các huyện, thị; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan chuyên trách nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực văn hóa.
- Làm việc độc lập trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ về văn hóa.


 
2. Ngành Việt Nam học
	 TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 21 GV cơ hữu, trong đó TS: 04; Thạc sĩ: 16; cử nhân: 01
- GV thỉnh giảng có: 08 trình độ GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa



	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Yêu nghề, có ý thức kỷ luật cao trong lao động, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ứng xử văn minh, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc.
- Ý thức cộng đồng, trách nhiệm trong lao động tập thể, nhóm và cá nhân; tác phong công nghiệp, năng động và phát triển sáng tạo.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên và học hỏi phát triển bản thân.
- Có sức khỏe tốt, ý thức phục vụ cộng đồng xã hội và đất nước.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức cơ bản về pháp luật và lịch sử- văn hóa Việt Nam;
- Kiến thức cơ bản về kinh doanh, quản lý hoạt động du lịch, tổ chức sự kiện liên quan đến hoạt động du lịch.
· Đối với định hướng chuyên sâu về Quản trị lữ hành:
- Kiến thức chuyên sâu về tuyến điểm du lịch, quản trị nhân lực lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
- Kiến thức chuyên sâu về đại lý lữ hành, tour du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức xúc tiến quảng cáo và bán sản phẩm, điều hành và tổ chức thực hiện tourdulịch.
· Đối với định hướng chuyên sâu Quản trị khách sạn:
- Kiến thức căn bản về kinh tế, quản lý và kinh doanh;
- Kiến thức chuyên sâu về điều hành, quản lý, kinh doanh khách sạn, quản trị nghiệp vụ phục vụ khách sạn.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
· Đối với định hướng chuyên sâu Quản trị lữ hành:
- Kỹ năng hướng dẫn du lịch, điều hành tour du lịch;
- Kỹ năng thiết kế và định giá tour nội địa, quốc tễ;
- Kỹ năng tổ chức chương trình marketing du lịch và quảng bá du lịch.
· Đối với định hướng chuyên sâu Quản trị khách sạn:
- Kỹ năng hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh khách sạn;
- Kỹ năng quản trị dịch vụ lữ hành;
- Kỹ năng thực hành một số dịch vụ cơ bản trong khách sạn (lễ tân, buổng, bàn, bar, kỹ thuật chế biến món ăn).
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tâm lý trong môi trường đa văn hóa;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng;
- Kỹ năng tổ chức quản lý công việc và thời gian;
- Kỹ năng tư duy sáng tạo.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Thuyết minh viên tại các điểm du lịch, Hướng dẫn viên du lịch;
- Quản trị, điều hành tour nội địa và  du lịch có yếu tố nước ngoài;
- Chuyên gia thiết kế tour và tiếp thị du lịch;
- Quản trị kinh doanh lữ hành;
-  Quản lý doanh nghiệp Lữ hành;
-  Chuyên viên tại các cơ quan quản lý văn hóa - du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch;
- Làm việc tại các bộ phận trong khách sạn: lễ tân, buồng, bàn, bar và bếp; Quản trị các dịch vụ khách sạn; Quản lý doanh nghiệp khách sạn quy mô nhỏ và vừa;
- Kinh doanh độc lập trên thị trường lĩnh vực du lịch.


 3. Ngành Quản trị khách sạn

	 TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 GV cơ hữu, trong đó TS: 01; Thạc sĩ: 07; Cử nhân: 06
- GV thỉnh giảng có: 03 trình độ GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa



	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Yêu nghề, có ý thức kỷ luật cao trong lao động, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ứng xử văn minh, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc.
- Ý thức cộng đồng, trách nhiệm trong lao động tập thể, nhóm và cá nhân; tác phong công nghiệp, năng động và phát triển sáng tạo.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên và học hỏi phát triển bản thân.
- Có sức khỏe tốt, ý thức phục vụ cộng đồng xã hội và đất nước.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức tổng quan về du lịch và dịch vụ du lịch; kiến thức về kinh tế vi mô  vận dụng được trong các hoạt động liên quan đến quản trị du lịch, nhà hàng.

- Kiến thức cơ bản về kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về quản trị khách sạn, bao gồm: Tổng quan khách sạn, Quản trị dịch vụ, Quản trị lưu trú, Quản trị nhân lực căn bản, Quản trị chất lượng dịch vụ, Tổ chức sự kiện, Marketing du lịch, Kinh tế khách sạn, Quản trị nghiệp vụ lễ tân khách sạn, Quản trị nghiệp vụ phòng khách sạn, Quản trị ăn uống trong khách sạn, Quản trị nghiệp vụ khách sạn và Quản trị khu nghỉ dưỡng.

- Hiểu biết về ý nghĩa quan trọng của thông tin tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bán dịch vụ, chương trình du lịch.

1. 2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
a. 2.1. Kỹ năng chuyên môn
-  Kỹ năng lập và triển khai R & D giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp khách sạn và lữ hành đạt tốt;

- Kỹ năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn và lữ hành đạt khá;

- Kỹ năng hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp lữ hành và khách sạn đạt khá;

- Kỹ năng lập các chương trình marketing du lịch, quảng bá du lịch và hướng dẫn du lịch đạt tốt;

- Kỹ năng thực hành các dịch vụ cơ bản của doanh nghiệp khách sạn đạt tốt.

b. 2.2. Kỹ năng mềm
-  Kỹ năng giao tiếp tốt;
-  Kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm tốt;
-  Kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông quản trị doanh nghiệp khá;
-  Kỹ năng tư duy sáng tạo trong công việc tốt;
-  Kỹ năng ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn tốt.

3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng;

- Bộ phận quản trị dự án kinh doanh khách sạn; quản trị nhân lực doanh nghiệp khách sạn và lữ hành; quản trị tác nghiệp khách sạn và lữ hành; quản trị chăm sóc khách hàng; quản trị chất lượng dịch vụ; marketing trong doanh nghiệp du lịch;

- Có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp ở các loại hình và tổ chức doanh nghiệp khác: Các doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ; các bộ phận quản trị và hoạt động thương mại ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; các bộ phận R & D ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học nghề, cao đẳng, đại học; các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.


 4. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

	 TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 GV cơ hữu, trong đó TS: 01; Thạc sĩ: 13.
- GV thỉnh giảng có: 04 trình độ GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa



	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Yêu nghề, có ý thức kỷ luật cao trong lao động, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ứng xử văn minh, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc.
- Ý thức cộng đồng, trách nhiệm trong lao động tập thể, nhóm và cá nhân; tác phong công nghiệp, năng động và phát triển sáng tạo.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên và học hỏi phát triển bản thân.
- Có sức khỏe tốt, ý thức phục vụ cộng đồng xã hội và đất nước.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	2. 1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức nền kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, Thống kê học, Kinh tế vi mô, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Thương mại điện tử căn bản, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Marketing và Kinh tế Việt Nam

- Kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm: Quản trị dịch vụ, Tổng quan du lịch, Tổ chức sự kiện, Giao dịch và đàm phán kinh doanh, Kinh tế du lịch, Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh lữ hành, Thiết kế và điều hành tour, Tiền tệ và thanh toán quốc tế, Tâm lý khách du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Quản trị thương hiệu và Luật kinh tế.
- Kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Quản trị chiến lược, Quản trị khu Resort, Quản trị dự án, Quản trị chiến lược

2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Lập luận và giải quyết vấn đề kinh tế, kinh doanh và quản lý

- Nghiên cứu và khám phá tri thức về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Tư duy theo hệ thống

- Hình thành ý tưởng quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Thiết kế dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

- Triển khai, vận hành dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

- Đánh giá dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

- Kỹ năng tiếng Anh

- Kỹ năng sử dụng tin học

3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh

- Bộ phận quản trị dự án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

- Bộ phận quản trị nhân lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

- Bộ phận quản trị tác nghiệp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

- Bộ phận quản trị khách hàng và marketing dịch vụ du lịch và lữ hành

- Bộ phận quản trị chất lượng dịch vụ du lịch và lữ hành


5. Ngành Sư phạm âm nhạc
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm, đàn, hát)

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 GV cơ hữu, trong đó: TS: 01; Thạc sĩ: 08; Cử nhân: 05
- GV thỉnh giảng có: 08, trong đó gcó 7 GS, PGS, TS; 01 Thạc sĩ

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa


	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt; Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.
- Có ý thức giữ gìn và quảng bá các thành tựu âm nhạc Việt Nam, có ý thức phát triển sự  nghiệp giáo dục.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾNTHỨC
- Kiến thức cơ bản vể lý luận âm nhạc;
- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật biểu diễn thanh nhạc, nhạc cụ (organ);
- Kiến thức chuyên ngành sâu về lý luận dạy học, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học âm nhạc ở các trường Tiểu học, THCS, TCCN
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG:
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng tổ chức giảng dạy âm nhạc theo các phân môn ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, các trường TCCN
- Kỹ năng biểu diễn âm nhạc, phân tích tác phẩm âm nhạc;
- Kỹ năng hoạt động ngoại khóa và kỹ năng công tácxã hội giáo dục.
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt hộng;
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho học sinh.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Giảng dạy Âm nhạc ở trường Tiểu học, THCS và các trường TCCN;
- Cán bộ chuyên trách phong trào văn hóa nghệ thuật cơ sở (được bổ túc thêm chứng chỉ quản lý văn hóa);
- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc;
- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực âm nhạc.
- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc.


6. Ngành Giáo dục mầm non

	 TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Toán + Văn + Năng khiếu (Đọc, kể chuyện; Hát) 2. Toán + Anh + Năng khiếu (Đọc, kể chuyện; Hát) 

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 24 GV cơ hữu, trong đó TS: 02; Thạc sĩ: 22
- GV thỉnh giảng có: 07 gồm GS, PGS, TS, Thạc sĩ

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa


	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt; Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.
- Có ý thức giữ gìn và quảng bá các thành tựu âm nhạc Việt Nam, có ý thức phát triển sự  nghiệp giáo dục.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾNTHỨC
- Hiểu và vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn giáo dục và những kiến thức cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục vào thực tiễn giáo dục ở các trường và cơ sở giáo dục mầm non.

- Hiểu và vận dụng hệ thống tri thức về nghiệp vụ sư phạm: Tâm lý học mầm non, Giáo dục học mầm non, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Nắm được và vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục mầm non: Phát triển ngôn ngữ, văn hoc, mỹ thuât, âm nhạc, môi trường và hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, vệ sinh chăm sóc trẻ, … 

- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và cách đánh giá các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non. 

- Phân tích được cấu trúc và nội dung của chương trình giáo dục mầm non hiện hành đối với từng độ tuổi. 

2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG:
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Có kỹ năng nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ em.

- Lập kế hoạch về việc chăm sóc - giáo dục trẻ và kế hoạch tổ chức quản lý nhóm, lớp cho từng độ tuổi một cách khoa học có hiệu quả, phù hợp đối tượng và điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương.

- Thiết kế, tổ chức môi trường giáo dục, các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ với quan điểm tích hợp theo chủ đề và phát huy tính tích cực của trẻ một cách khoa học.

- Đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân, đồng nghiệp và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Giải quyết tốt các tình huống trong quá trình tổ chức giáo dục trẻ mầm non.

- Giao tiếp và ứng xử sư phạm phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp; Làm việc độc lập và biết hợp tác với đồng nghiệp.

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Có khả năng cập nhật và vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.

- Phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

- Tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa giáo dục mầm non.

- Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả.

2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tâm lý trong môi trường đa văn hóa, sư phạm;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng sư phạm;
- Kỹ năng tổ chức quản lý công việc và thời gian;
- Kỹ năng tư duy sáng tạo.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Giáo viên chăm sóc - giáo dục trẻ các độ tuổi trong các loại hình trường và cơ sở giáo dục mầm non;

- Giáo viên dạy học phần phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ tại các khoa sư phạm mầm non của các trường trung cấp, cao đẳng;

- Làm cán bộ quản lý giáo dục mầm non các cấp.


7. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

	 TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: Văn + Năng khiếu (Hình hoạ, Bố cục)

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 09 GV cơ hữu, trong đó: PGS: 01, TS: 01; Thạc sĩ: 06; Cử nhân: 01 
- GV thỉnh giảng có: 10, trong đó gồm GS, PGS, TS, Thạc sĩ

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.
- Có ý thức giữ gìn và quảng bá âm nhạc các thành tựu mỹ thuật Việt Nam, có ý thức phát triển sự  nghiệp giáo dục.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức cơ bản về lý luận mỹ thuật;
- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật và sáng tác hội họa;
- Kiến thức chuyên ngành về lý luận dạy học và nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học mỹ thuật ở các trường Tiểu học,THCS. '
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng tổ chức giảng dạy mỹ thuật theo các phân môn ở bậc tiểu học, trung học cơ sở;
- Kỹ năng sáng tạo sản phẩm mỹ thuật, triển lãm,sinh hoạt mỹ thuật thường thức;
- Kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa và công tác xã hội giáo dục.
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ hức hoạt động
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho học sinh.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 
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	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Giáo viên Mỹ thuật ở trường Tiểu học,THCS và các trườngTCCN;
- Làm cán bộ chuyên trách phong trào văn hóa nghệ thuật cơ sở (được bổ túc thêm chứng chỉ Quản lývăn hóa);
- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học vể giáo dục mỹ thuật;
- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật
- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục mỹ thuật.


8. Ngành Thiết kế Đồ họa
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: Văn + Năng khiếu (Bố cục, hình hoạ)

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 07 GV cơ hữu, trong đó: TS: 01; Thạc sĩ: 05; Cử nhân: 01
- GV thỉnh giảng có: 05 gồm trình độ PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Đam mê nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao.
- Lao động nhóm
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên



	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức cơ bản về lý luận mỹthuật;
- Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật thiết kế đổ họa (các lĩnh vực xuất bản ấn phẩm, truyền thông, quảng cáo điện tử, trang trí nội thất) và in ấn;
- Kiến thức cơ bản về tiếp thị và quảng cáo thương mại điện tử.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1 .Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng phân tích, chọn lọc và sáng tạo sản phẩm mỹ thuật đổ họa;
- Kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, giáodục thẩm mỹ;
- Kỹ năng thiết kế các đổ án trang trí tổng hợp.
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Khả năng tư duy sáng tạo trong công việc; 
- Kỹ năng vận dụng kiến thức đồ hoạ vào các đổ án trang trí ứng dụng trong cuộc sống, kỹ năng thi công các đồ án trang trí ứng dụng.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 
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	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Chuyên gia thiết kế quảng cáo thương mại; thiết kế bao bì, mẫu hàng hóa thương mại; thiết kế sản phẩm quà tặng, logo; thiết kế trang trí sách, báo, văn hóa phẩm; thiết kế, trang trí nội thất;
- Thiết kếviên tại cácCôngtyin,Nhà xuất bản; Chuyên viên văn hóa tại trung tâm văn hoá-thông tin cơ sở;
- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật.


9. Ngành Hội họa
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: Văn + Năng khiếu (Bố cục, hình hoạ)

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2
- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 04 GV cơ hữu, trong đó: TS: 01; Thạc sỹ: 02; Cử nhân: 01 
- GV thỉnh giảng có: 05 gồm trình độ PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.
- Có ý thức giữ gìn và quảng bá các thành tựu mỹ thuật Việt Nam.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức cơ bản về lý luận mỹ thuật;
- Kiến thức cơ bản nghệ thuật tạo hình;
- Kiến thức chuyên ngành sâu về kỹ thuật và sáng tác hội họa.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG:
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng sử dụng các chất liệu chính của hội họa: Bột mẩu, sơn dầu, lụa...
- Kỹ năng sáng tác tranh theo các thể loại và các chất liệu;
- Kỹ năng tổ chức các hoạt động mỹ thuật trong cộng đồng;
- Kỹ năng phổ biến, quảng bá, giáo dục thẩm mỹ cho công chúng.
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Khả năng tư duy sáng tạo trong công việc;
- Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nói chung và mỹ thuật nói riêng.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 
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	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Họa sĩ sáng tác độc lập, nghiên cứu hội họa;
- Hoạt động chuyên môn tại trung tâm văn hóa - thông tin cơ sở; các công ty quảng cáo;
- Dạy Mỹ thuật ở các trường THCS, Tiểu học, TCCN (khi trang bị chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).



10. Ngành Thiết kế thời trang
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: Văn + Năng khiếu (Bố cục, hình hoạ)

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 06 GV cơ hữu, trong đó TS: 01; Thạc sĩ: 05
- GV thỉnh giảng có: 05 gồm TS và các chuyên gia

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾNTHỨC
- Kiến thức cơ bản về lý luận mỹ thuật;
- Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật, chất liệu trong thiết kế thời trang;
- Kiến thức cơ bản vể quản lý tổ chức sản xuất, biểu diễn và kinh doanh thời trang.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1.Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm thời trang;
- Kỹ năng thực hành công nghệ may;
- Kỹ năng tổ chức sản xuất - kinh doanh thời trang;
- Kỹ năng xây dựng, tổ chức các chương trình biểu diên thời trang.
2.2. Chuẩn kỹ năng mềm
- Kỹ năng tư duy sáng tạo trong công việc;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nói chung và thời trang.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Kỹ thuật viên thiết kế trang phục trong các công ty, doanh nghiệp may mặc, thiết kếthời trang;
- Chuyên viên quản trị sản xuất thời trang; Chủ doanh nghiệp thời trang.



11. Ngành Thông tin – Thư viện
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 13 GV cơ hữu, trong đó: PGS: 01; TS: 15; Thạc sĩ: 08; Cử nhân: 01
- GV thỉnh giảng có: 06 gồm trình độ GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Có thái độ đạo đức, nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp đúng đắn và tinh thần phục vụ nhiệt tình tâm huyết.
- Ý thức lao động nhóm tốt.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾNTHỨC
- Kiến thức cơ bản về lý thuyết của khoa học thông tin;
- Kiến thức chuyên sâu về phát triển, xử lí, lưu giữ, bảo quản và phân phối thông tin;
- Quy tắc, phương pháp, quy trình xử lí hình thức, xây dựng CSDL;
- Hiểu biết về công nghệ để tổ chức lưu trữ, bảo quản và tra cứu thông tin.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1 Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng hướng dẫn, định hướng người dùng tin tìm kiếm thông tin;
- Kỹ năng tổ chức hoạt động Thư viện điện tử;
- Kỹ năng quản trị thông tin lãnh đạo;
- Kỹ năng quản trị thông tin văn phòng;
- Kỹ năng quản lý mạng.
2.2.Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, marketing, quan hệ công chúng (PR);
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng tư duy sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Chuyên viên nghiệp vụ thư  viện điện tử; thư viện truyền thống;
- Chuyên viên quản trị thông tin tham mưu, lãnh đạo;
- Chuyên viên nghiệp vụ Quản trị văn phòng hành chính, doanh nghiệp;
- Chuyên viên Quản trị mạng.


12. Ngành Quản lý thể dục thể thao:

	 TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Toán + Sinh + Năng khiếu  (Chạy xa, bật xa tại chỗ); 2. Toán + Văn + Năng khiếu (Chạy xa, bật xa tại chỗ).

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 26 GV cơ hữu, trong đó TS: 04; Thạc sĩ: 22
- GV thỉnh giảng có: 03 gồm trình độ GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Có thái độ đạo đức, nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp đúng đắn và tinh thần phục vụ nhiệt tình tâm huyết.
- Ý thức lao động nhóm tốt.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾNTHỨC
- Kiến thức cơ bản về các quản lý, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao;

- Kiến thức cơ bản về giải phẫu học, sinh lý học con người và các khoa học liên quan khác;

- Kiến thức và năng lực giảng dạy tốt thể dục thể thao ở các trường THCS, THPT và các trường chuyên nghiệp;

- Đạt tiêu chuẩn VĐV cấp 2 ở môn thể  thao chuyên ngành và đạt tiêu chuẩn VĐV cấp 3 ở 02 môn thể thao tự chọn.

2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. 2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng tổ chức, tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường THCS, THPT và các trường chuyên nghiệp;

- Kỹ năng tổ chức và đánh giá thể chất học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể;

- Kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa và công tác xã hội giáo dục.

2.2.Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho học sinh.

3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại các trường THCS, THPT và các trường chuyên nghiệp;

- Làm công tác quản lý, huấn luyện trong ngành thể dục thể thao;

- Cán bộ chuyên trách phong trào TDTT cơ sở.


 13. Ngành Ngôn ngữ Anh
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp xét tuyển: 1. Toán + Văn + Tiếng Anh; 2. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh; 3. Văn + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh; 4. Văn + Địa + Tiếng Anh.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 10 GV cơ hữu, trong đó: 01 TS, 09 Thạc sĩ
- GV thỉnh giảng có: 02 gồm trình độ GS, PGS, TS

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Có thái độ đạo đức, nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp đúng đắn và tinh thần phục vụ nhiệt tình tâm huyết.
- Ý thức lao động nhóm tốt.
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾNTHỨC
- Kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh: Hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
- Kiến thức về nền văn hóa, đất nước học Anh-Mỹ (lịch sử, phong tục, tập quán, đất nước, con người, xã hội) và sự tương đồng, khác biệt với nền văn hóa Việt Nam.
- Kiến thức về lý thuyết về biên, phiên dịch; 

- Kiến thức cơ bản cần thiết về nghiệp vụ văn phòng trong nền hành chính Việt Nam và nền hành chính Anh-Mỹ.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh và ngoại ngữ 2 trong các công việc liên quan đến công tác văn phòng.
- Kỹ năng thao tác tin học văn phòng như: Soạn thảo văn bản, phần mềm trình diễn báo cáo; biết cách khai thác hiệu quả các tiện ích của công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
 - Kỹ năng phát hiện và hệ thống hóa những hiện tượng tương đồng và khác biệt trong công tác hành chính Anh-Mỹ với công tác hành chính Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng.

2.2.Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp, quan hệ công chúng (PR);
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng tư duy sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
3.TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh đạt chuẩn C1 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Làm việc tại bộ phận đối ngoại của cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp.

- Làm việc tại các công ty liên doanh, tổ chức phi chính phủ, các công ty du lịch, thương mại.

- Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá trong và ngoài nước.

- Giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)


14.  Ngành Thanh nhạc
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT;
- Tổ hợp môn xét tuyển: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm, hát)

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 10 GV cơ hữu, trong đó: NGND: 01; Thạc sĩ: 07; Cử nhân: 02
- GV thỉnh giảng có: 06 gồm trình độ Ths và NSƯT

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.
- Có ý thức giữ gìn và quảng bá các thành tựu âm nhạc Việt Nam

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1.MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức cơ bản vể lý luận âm nhạc;
- Kiến thức và kỹ thuật chuyên ngành về Thanh nhạc;
- Kiến thức và kỷ thuật chuyên ngành vể biểu diễn âm nhạc ở các các thể loại hát nhạc kịch, nhạc Thính phòng, Dân gian, ca khúc mới.
2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng phân tích trong kỹ thuật biểu diễn các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và nước ngoài;
- Kỹ năng biểu diễn độc lập hoặc biểu diễn theo nhóm;
- Kỹ năng dàn dựng các chương trình ca múa nhạc quy mô vừa và nhỏ;
- Sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật trong tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc;
- Kỹ năng và phương pháp giảng dạy Thanh nhạc ( Khi trang bị kiến thức nghiệp vụ sư phạm)
2.2.Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng xử lý sáng tạo trong biểu diễn âm nhạc
- Kỹ năng tư duy sáng tạo trong tổ chức biểu diễn âm nhạc;
- Kỹ năng biểu diễn độc lập và biểu diễn nhóm.
3. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Diễn viên thanh nhạc chuyên nghiệp;
- Giảng dạy âm nhạc tại các trường tiểu học,THCS, cao đẳng, (khi trang bị thêm chứng chl nghiệp vụ sưphạm).
- Biểu diễn độc lập trên thị trường âm nhạc.


15. Ngành Quản lý nhà nước
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 GV cơ hữu, trong đó TS: 03; Thạc sĩ: 11
- GV thỉnh giảng có: 08 gồm trình độ  PGS, TS, Thạc sĩ

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1.MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Kiến thức về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Kiến thức về quản lý nhân sự trong khu vực công.

- Kiến thức về hoạch định và phân tích chính sách công.

- Kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính công.

- Kiến thức về quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,…

2.MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiểm tra, đánh giá về nhân sự.

- Soạn thảo các loại văn bản quản lý nhà nước. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan.

- Tổ chức làm việc khoa học, tổ chức hội họp, tiếp khách.

- Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

- Giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực như tư pháp, xây dựng, đất đai, chứng thực…

- Có khả năng nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý.

2.2.Kỹ năng mềm
- Phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề;
- Làm việc theo nhóm;

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian;
- Tự học, tự đào tạo, có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint); các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.

3. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí chuyên viên hành chính trong các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận;

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận;

- Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.


16. Ngành Công tác xã hội
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Toán + Khoa học xã hội; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Văn + Khoa học tự nhiên; 4. Văn + Sử + Tiếng Anh.
- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 15 GV cơ hữu, trong đó TS: 02; Thạc sĩ: 12; Cử nhân: 01
- GV thỉnh giảng có:10 gồm trình độ PGS, TS, Thạc sĩ

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1. MỤC TIÊU KIẾN THỨC
Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành về Công tác xã hội; giúp người học có phư​ơng pháp t​ư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra. 

2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng thuộc các lĩnh vực khác nhau của ngành công tác xã hội;

- Sử dụng các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trực tiếp cho các cá nhân, gia đình và nhóm giúp họ tự giải quyết vấn đề;

- Có kỹ năng tham gia vào thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng;

- Có kỹ năng vận động chính sách xã hội và hỗ trợ hướng dẫn nghề nghiệp.

2.2.Kỹ năng mềm
- Làm việc theo nhóm;

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian;
- Tự học, tự đào tạo, có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành.

3. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ phụ trách công tác xã hội cấp xã, phường trở lên;

- Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển xã hội của các tổ chức trong và ngoài nước. 

- Làm việc độc lập với vai trò là nhà cán sự xã hội để trợ giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

- Tiếp tục theo học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về Công tác xã hội, Phát triển cộng đồng; cũng có thể học bổ túc thêm kiến thức để chuyển đổi sang các lĩnh vực chuyên môn khác gần với Công tác xã hội. 


17. Ngành Luật 

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo chính quy

	
	
	Đại học

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
- Tổ hợp môn xét tuyển: 1. Văn + Sử + Địa; 2. Toán + Văn + Tiếng Anh; 3. Toán +Lý + Hóa; Văn + Sử + Tiếng Anh

- Vùng tuyển: phạm vi toàn quốc.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	* Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học: 21.833 m2

- 03 Xưởng thực hành thiết kế thời trang

- 02 Phòng thực hành đồ họa

- 12 Phòng thực hành ngoại ngữ, tin học

- 48 Phòng thực hành thanh nhạc, nhạc cụ, hòa nhạc

- 13 Phòng thực hành GDMN, TDTT, Mỹ thuật

- 02 Trung tâm thực hành du lịch, 09 phòng khách và lễ tân

- 01 Nhà tập đa năng

- 01 Nhà biểu diễn

- 03 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

- 01 Phòng học từ 100- 200 chỗ

- 35 Phòng học từ 50- 100 chỗ

- 50 phòng học dưới 50 chỗ 

- 05 Phòng học đa phương tiện

- 01 thư viện.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 18 GV cơ hữu, trong đó TS: 01; Thạc sĩ: 12; Cử nhân: 05
- GV thỉnh giảng có: 06 gồm trình độ Thạc sĩ

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Có đầy đủ hệ thống giáo trình, học liệu, internet truy cập miễn phí

- Đội ngũ giảng viên cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, thông tin dạy – học.
- Có các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, nghệ thuật để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Yêu nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành pháp luật tốt, lối sống lành mạnh, văn minh.
- Yêu nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật trong lao động cao, quan tâm đến sự phát triển của đơn vị.
- Ý thức lao động nhóm tốt
- Tinh thần phấn đấu khát vọng vươn lên tốt.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	1.MỤC TIÊU KIẾN THỨC
- Ngoài trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị;  kiến thức lý luận cơ sở ngành về lịch sử nhà nước và pháp luật, lý luận về nhà nước và pháp luật, ngành học tập chung trang bị kiến thức ngành Luật hành chính – Luật nhà nước, chuyên ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật tư pháp.
- Tốt nghiệp ngành Luật người học có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn công việc chuyên môn phù hợp với ngành đã được đào tạo.
2.MỤC TIÊU KỸ NĂNG
2.1. Kỹ năng chuyên môn
- Ngư​ời học có kiến thức về ngành Luật , biết nắm bắt, hiểu và khai thác những văn bản pháp luật để áp dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn như biết cách giải quyết và xử lí các vấn đề liên quan đến pháp lí.
- Trang bị cho sinh viên sau khi ra tr​ường thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, ý thức thượng tôn pháp luật và khả năng tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đời sống xã hội đạt hiệu quả cao.

- Tích cực đấu tranh bảo vệ công lí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi người vì con người.

2.2.Kỹ năng mềm
- Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề ở góc độ pháp luật, lí luận, biện chứng, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề liên quan đến công việc của một chuyên viên pháp lý .

- Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc nhiệm vụ của chuyên viên pháp lý.

- Làm việc theo nhóm:  Gồm khả năng thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên khác, trao đổi giữa các thành viên.

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Quản lý thời gian có hiệu quả.

- Giao tiếp: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng. 
- Tự học, tự đào tạo, có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (word, excel, powerpoint); các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo.

- Sử dụng tốt Tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn.
3. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh đạt chuẩn A2 Châu Âu.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Sinh viên sau khi ra tr​ường có thể đảm nhận công việc tốt ở mọi ngành nghề liên quan đến pháp luật nh​ư: các cơ quan Tư pháp, các cơ quan Hành chính – sự nghiệp, các Doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận đào tạo trở thành luật sư​, các chức danh tư​ pháp, chuyên gia pháp lý cho đất n​ước.

- Nghiên cứu viên về khoa học pháp lý, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.



                                                                 Thanh Hóa,  ngày 21  tháng 03 năm 2018
              NGƯỜI LẬP BIỂU

      HIỆU TRƯỞNG
             Phạm Thị Phượng                                          PGS. TS Trần Văn Thức


PHỤ LỤC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

TRƯ​ỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Biểu mẫu 21
THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của trường Đại học Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Thanh Hóa (tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2018 có việc làm phân theo trình độ và ngành)
	TT
	Nội dung
	Khóa học/

Năm

tốt nghiệp
	Số

sinh viên nhập học
	Số

sinh viên

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

	
	
	
	
	
	Loại giỏi
	Loại

khá
	Loại TB khá
	TB
	

	1
	Đào tạo đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 a)
	Hệ chính quy
	
	291
	94
	22
	56
	13
	3
	86%

	1
	Ngành Đồ họa
	 
	05
	01
	1
	0
	0
	0
	98%

	2
	Ngành Hội Họa
	
	
	03
	1
	2
	0
	0
	79%

	3
	Ngành Du lịch
	 
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Ngành Giáo dục mầm non
	 
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Ngành Luật
	 
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Ngành Ngôn ngữ Anh
	 
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Ngành Quản lý thể dục thể thao
	 
	08
	11
	2
	4
	4
	1
	86%

	8
	Ngành Quản lý Văn hóa
	 
	07
	25
	4
	17
	2
	2
	85%

	9
	Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	29
	0
	0
	   0
	0
	0
	86%

	10
	Ngành Quản trị khách sạn
	
	73
	08
	2
	5
	1
	0
	95%

	11
	Ngành Sư phạm âm nhạc 
	
	25
	17
	3
	12
	2
	0
	92%

	12
	Ngành Thiết kế thời trang 
	
	04
	04
	1
	2
	2
	0
	77%

	13
	Ngành Quản lý nhà nước
	
	09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Ngành Thanh nhạc 
	
	13
	07
	2
	5
	0
	0
	80%

	15
	Ngành Thông tin thư viện 
	
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Ngành Thông tin học
	
	0
	06
	2
	3
	1
	0
	85%

	17
	Ngành Việt nam học
	
	0
	11
	3
	6
	2
	0
	82%

	18
	Ngành Sư phạm mỹ thuật
	
	0
	01
	1
	0
	0
	0
	90%

	b)
	Hệ  Liên thông chính quy Cao đẳng lên Đại học
	
	373
	482
	82
	368
	26
	6
	84%

	1
	Ngành Giáo dục mầm non
	
	140
	119
	25
	84
	9
	1
	93%

	2 
	Ngành Quản lý nhà nước
	
	138
	58
	8
	  42
	6
	2
	76%

	3 
	Ngành Sư phạm âm nhạc
	
	31
	66
	6
	53
	6
	1
	89%

	 4
	Ngành Sư phạm mĩ thuật
	
	31
	19
	3
	15
	1
	0
	72%

	5
	Ngành thanh nhạc
	
	02
	05
	1
	4
	0
	0
	89%

	 6
	Ngành Thiết kế thời trang
	
	02
	0
	0
	0
	0
	0
	85%

	7
	Ngành Quản lý văn hóa
	
	14
	139
	23
	112
	2
	2
	78%

	8
	Ngành Công tác xã hội
	
	15
	73
	15
	56
	2
	0
	86%

	9
	Quản trị khách sạn
	
	0
	02
	1
	1
	0
	0
	96%

	10
	Đồ họa
	
	0
	01
	0
	1
	0
	0
	78%

	
	c/ Liên thông Hệ VLVH 
(Trung cấp lên Đại học)
	
	402
	715
	95
	587
	25
	8
	83%

	 1
	Ngành Giáo dục mầm non
	
	321
	207
	32
	170
	4
	1
	86%

	 2
	Ngành Sư phạm âm nhạc
	
	44
	47
	5
	39
	2
	1
	93%

	3
	Ngành Sư phạm mĩ thuật
	
	34
	91
	8
	77
	4
	2
	77%

	4
	Ngành thanh nhạc
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Ngành Quản lý văn hóa
	
	0
	77
	8
	62
	6
	1
	89%

	6
	Ngành Công tác xã hội
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Ngành Quản lý nhà nước
	
	0
	270
	39
	223
	6
	2
	81%

	8
	Ngành Thông tin thư viện
	
	0
	23
	3
	16
	3
	1
	72%

	 
	d/ Hệ VLVH
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	a) Hệ chính quy
	
	20
	14
	5
	8
	1
	
	88%

	 1
	Ngành Thanh nhạc
	
	13
	12
	4
	7
	1
	
	89%

	 2
	Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương tây
	
	07
	02
	1
	1
	
	
	87%

	3
	Đào tạo Cao học
	 
	
	
	
	
	
	
	97%

	1
	Ngành Quản lý văn hóa
	39
	39
	39
	5
	32
	2
	0
	97%


                                                                     

   



                     Thanh Hóa,  ngày 21 tháng 03 năm 2018

             NGƯỜI LẬP BIỂU
              
HIỆU TRƯỞNG





   

              Phạm Thị Phượng                                                  PGS. TS Trần Văn Thức

PHỤ LỤC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Biểu mẫu 22
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diên tích đất đai
	ha
	7,7

	II
	Giải trình diên tích sân phục vu day - học
	2m2
	21.823

	1
	Giảng đường
	
	

	A
	Số phòng
	phòng
	103

	B
	Tổng diện tích
	2m2
	10.060

	2
	Phòng học máy tính
	
	

	A
	Số phòng
	phòng
	6

	B
	Tổng diện tích
	2m2
	610

	3
	Phòng học ngọại ngữ
	
	

	A
	Số phòng
	phòng
	6

	B
	Tổng diện tích
	2m2
	595

	4
	Thư viên
	m2
	290

	5
	Phòng thí nghiêm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng
	
	

	A
	Số phòng
	phòng
	91

	B
	Tổng diện tích
	2m2
	7.571

	7
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đàọ tạọ
	m2
	250

	V
	Diên tích khác :
	
	

	A
	Diện tích hội trường-nhà văn hóa
	m2
	2.000

	B
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	m2
	2.000

	C
	Diện tích khu thực hành văn hóa
	m2
	1.500

	D
	Diện tích sân vận động
	m2
	817

	VI
	Ky tu c xa SV
	
	

	A
	Số phòng (dung chung khu KTX SV cu a tinh)
	phòng
	40

	B
	Tổng diện tích trương được sư dung
	2m2
	1.800
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              Phạm Thị Phượng                                                  PGS. TS Trần Văn Thức

PHỤ LỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Biểu mẫu 23
THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học,

cao đẳng năm học 2017-2018

Đơn vị tính: Người

	T

T
	Nội dung
	Tổng so
	Giảng viên

	
	
	
	Giáo

sư
	Phó

Giáo

sư
	TSKH, tiến sỹ
	Ths
	ĐH
	Khác

	
	1
	2

(3+4+5+6+7+8)
	3
	4
	5
	7
	8
	9

	
	Giảng viên
	244
	00
	02
	40
	177
	25
	0

	1.
	Khoa Văn hóa - Thông tin
	38
	0
	01
	16
	19
	02
	0

	2.
	Khoa Du lịch
	49
	0
	0
	06
	36
	07
	0

	3.
	Khoa Giáo dục mầm non
	24
	0
	0
	02
	22
	0
	0

	4.
	Khoa Sư phạm nghệ thuật
	23
	0
	01
	01
	15
	06
	0

	5.
	Khoa Mĩ thuật
	17
	0
	0
	03
	12
	02
	0

	6.
	Khoa Giáo dục đại cương & Ngôn ngữ Anh
	10
	0
	0
	01
	09
	0
	0

	7.
	Khoa Âm nhạc
	10
	0
	0
	01
	07
	02
	0

	8.
	Khoa Thể dục thể thao
	26
	0
	0
	04
	22
	0
	0

	9.
	Khoa Luật và Quản lý nhà nước
	47
	0
	0
	06
	35
	06
	0
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              Phạm Thị Phượng                                                  PGS. TS Trần Văn Thức
PHỤ LỤC
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Biểu mẫu 24
THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 -2018
	
	
	Đơn vị
	Học phí 1SV/năm

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017-2018
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	-

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	7,800 VNĐ/năm

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	5,200VND/SV/năm 6,100 VND/SV/năm

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/năm
	2,600VND/SV/năm 3,050 VND/SV/năm

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2017-2018
	Triệu đồng/năm
	-

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	-

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	-

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/năm
	-

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2017-2018
	Triệu đồng/năm
	-

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	-

	2
	Thạc sỹ
	 Triệu đồng/năm
	-

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	5,720VND/SV/năm
6,710VND/SV/năm

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/năm
	-

	IV
	Tổng thu năm 2017 (năm học 2017-2018)
	Tỷ đồng/năm
	45.736.899.753   

	a
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng/năm
	31.876.000.000   

	b
	Từ học phí, lệ phí ( dự kiến)
	Tỷ đồng/năm
	11.897.246.000

	c
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Triệu đồng/năm
	1.622.470.000

	d
	Từ nguồn khác ( dự kiến)
	Triệu đồng/năm
	341.183.753


PHỤ LỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

TRƯ​ỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

năm học 2017-2018
- Hình thức công khai:  Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng tải trên Website của trường
- Địa chỉ website: http://www.dvtdt.edu.vn
-Tên người lập biểu: Phạm Thị Phượng; Điện thoại: 0982.085.278.

 Email: phamphuonggddc@gmail.com
	TT
	Thông tin
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số ngành trường đang đào tạo (ĐH, CĐ)
	Ngành
	17

	1.1.
	Đại học
	Ngành
	17

	2
	Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra 
	Ngành
	17

	2.1.
	Đại học
	Ngành
	17

	3
	Diện tích đất của trường
	Ha
	7,7

	4
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:
	m2
	21.823

	4.1
	Diện tích giảng đường/phòng học
	-
	10.060

	4.2
	Diện tích thư viện
	-
	290

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng
	-
	7.571

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	1.800

	6
	Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:
	Người
	244

	6.1
	Giáo sư
	-
	0

	6.2
	Phó giáo sư
	-
	02

	6.3
	TSKH, tiến sĩ
	-
	40

	6.4
	Thạc sĩ
	-
	177

	6.5
	Cử nhân
	-
	25

	6.6
	Khác
	
	0

	7
	Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy
	Người
	2.902        



	7.1
	Nghiên cứu sinh
	-
	0

	7.2
	Học viên cao học
	-
	77

	7.3
	Đại học
	-
	2.778

	7.4
	Cao đẳng
	-
	0

	7.5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	-
	47

	8
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	89,3%

	IV
	Tổng thu năm 2017 (năm học 2017-2018)
	Tỷ đồng/năm
	   45.736.899.753

	a
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng/năm
	   31.876.000.000

	b
	Từ học phí, lệ phí (dự kiến)
	Tỷ đồng/năm
	11.897.246.000

	c
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Triệuđồng/năm
	1.622.470.000

	d
	Từ nguồn khác ( dự kiến)
	Triệuđồng/năm
	341.183.753


PAGE  
37

